
   UBND PHƯỜNG HÀ ĐÔNG 
TRƯỜNG MẦM NON HÀ CẦU 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ 

(Tuần 1 từ ngày 29-3/10/2025) 

Thứ 

Bữa sáng 

Nhà trẻ + Mẫu giáo 

 

Bữa chính trưa 

Nhà trẻ + Mẫu giáo 

 

Bữa phụ chiều 

Nhà trẻ Mẫu giáo 

2 

Phở bò 

Sữa tươi Vinamilk 

(110ml) 

Cơm gạo tám 

Thịt, trứng cút kho tàu 

Canh giá, thịt nấu chua 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 

Cháo chim câu, 

đậu xanh, hạt sen 

Cháo chim câu, 

đậu xanh, hạt sen 

Sữa bột 

Nutifood 

3 

 

Cháo Tôm bí đỏ  

Sữa chua uống Su Su  

 

Cơm gạo tám 

Thịt bò xào ngũ sắc 

Canh thịt nạc rau rền 

Tráng miệng: Dưa hấu 

Sữa bột 

Nutifood 
Súp gà ngô non Súp gà ngô non Sữa bột 

Nutifood 

4 

 

Bún thịt nấu chua   

Sữa chua uống Probi 

Cơm gạo tám 

Cá quả, thịt lợn sốt cà chua 

Canh thịt nạc rau cải 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 
Cháo Tim Cháo Tim Sữa bột 

Nutifood 

5 
Cháo sườn  

Sữa chua Vinamilk 

Cơm gạo tám 

Thịt gà om nấm 

Canh thịt nạc bí xanh 

Tráng miệng: Nước cam 

Sữa bột 

Nutifood 

Mì trũ  

thịt bò bằm 

Mì trũ  

thịt bò bằm 

Sữa bột 

Nutifood 

6 

 

 Phở gà 

Sữa chua uống Su Su  

 

Cơm gạo tám 

Thịt, đậu non sốt cà chua 

Canh rong biển nấu tôm 

Sữa chua Vinamilk 

Sữa tươi 

Vinamilk 
Cháo cá hồi Cháo cá hồi 

Sữa tươi 

Vinamilk 

7  

Cơm gạo tám 

Trứng, thịt đảo bông 

Canh thịt nạc bí đỏ 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 
Phở bò Phở bò Sữa bột 

Nutifood 

 



 

UBND PHƯỜNG HÀ ĐÔNG 
TRƯỜNG MẦM NON HÀ CẦU 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ 

(Tuần 2 từ ngày 06-10/10/2025) 

Thứ 

Bữa sáng 

Nhà trẻ + Mẫu giáo 

 

Bữa chính trưa 

Nhà trẻ + Mẫu giáo 

 

Bữa phụ chiều 

Nhà trẻ Mẫu giáo 

2 
Phở gà 

Sữa chua uống Su Su 

             Cơm gạo tám 

Thịt, đậu non sốt cà chua 

Canh rong biển nấu tôm 

Sữa chua uống Probi 

Sữa bột 

Nutifood 
Súp bò bí đỏ Súp bò bí đỏ 

Sữa bột 

Nutifood 

3 
Chào bò 

Sữa chua uống Probi 

Cơm gạo tám 

Cá quả, thịt lợn sốt cà chua 

Canh thịt nạc rau ngót 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 
Bún ngan Bún ngan 

Sữa bột 

Nutifood 

4 

 

Bún thịt nấu chua 

Sữa chua Vinamilk  

 

Cơm gạo tám 

Bò bằm sốt cà chua 

Canh thịt nạc hầm khoai tây, cà rốt 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 
Cháo Tôm bí đỏ Cháo Tôm bí đỏ 

Sữa bột 

Nutifood 

5 
Súp gà ngô non 

Sữa chua uống Su Su 

Cơm gạo tám 

Tôm, thịt sốt chua ngọt 

Canh rong biển nấu thịt 

Tráng miệng: Dưa hấu 

Sữa bột 

Nutifood 

Xôi trắng - 

 thịt kho tàu 

Xôi trắng - 

 thịt kho tàu 

Sữa bột 

Nutifood 

6 

Cháo Tim 

Sữa tươi Vinamilk 

(110ml) 

Cơm gạo tám 

Trứng, thịt đảo bông 

Canh chua thả giá 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 

Cháo chim câu, 

đậu xanh 

Cháo chim câu, 

đậu xanh 

Sữa bột 

Nutifood 

7  

Cơm gạo tám 

Thịt bò bằm sốt cà chua 

Canh thịt nạc bí đỏ 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 
Phở gà Phở gà 

Sữa bột 

Nutifood 



  UBND PHƯỜNG HÀ ĐÔNG 
TRƯỜNG MẦM NON HÀ CẦU 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ 

(Tuần 3 từ ngày 13-17/10/2025) 

Thứ 

Bữa sáng 

Nhà trẻ + Mẫu giáo 

 

Bữa chính trưa 

Nhà trẻ + Mẫu giáo 

 

Bữa phụ chiều 

Nhà trẻ Mẫu giáo 

2 

Phở bò 

Sữa tươi Vinamilk 

(110ml) 

Cơm gạo tám 

Thịt, trứng cút kho tàu 

Canh giá, thịt nấu chua 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 

Cháo chim câu, 

đậu xanh, hạt sen 

Cháo chim câu, 

đậu xanh, hạt sen 

Sữa bột 

Nutifood 

3 

 

Cháo Tim  

Sữa chua Vinamilk 

 

Cơm gạo tám 

Thịt gà om nấm 

Canh bí xanh nấu tôm 

Tráng miệng: Nước cam 

Sữa bột 

Nutifood 
Phở bò Phở bò Sữa bột 

Nutifood 

4 

 Xôi thịt kho tàu 

     Sữa chua uống Probi 

 

Cơm gạo tám 

Thịt bò xào ngũ sắc 

Canh rau dền nấu thịt 

Tráng miệng: dưa hấu 

Sữa bột 

Nutifood 
Súp gà ngô non Súp gà ngô non Sữa bột 

Nutifood 

5 

Bánh bao + bò sốt tiêu   

Sữa tươi Vinamilk 

(110ml) 

Cơm gạo tám 

Thịt, đậu non sốt cà chua 

Canh rong biển nấu tôm 

Sữa chua Vinamilk 

Sữa bột 

Nutifood 
Cháo cá Hồi Cháo cá Hồi 

Sữa bột 

Nutifood 

6 
Phở gà 

Sữa chua uống Susu 

Cơm gạo tám 

Cá quả, thịt lợn sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 
Bún ngan Bún ngan 

Sữa bột 

Nutifood 

7  

Cơm gạo tám 

Trứng, thịt đảo bông 

Canh thịt nạc bí xanh 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 
Phở bò Phở bò Sữa bột 

Nutifood 

 



UBND PHƯỜNG HÀ ĐÔNG 
TRƯỜNG MẦM NON HÀ CẦU 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ 

(Tuần 4 từ ngày 20-24/10/2025) 

Thứ 

Bữa sáng 

Nhà trẻ + Mẫu giáo 

 

Bữa chính trưa 

Nhà trẻ + Mẫu giáo 

 

Bữa phụ chiều 

Nhà trẻ Mẫu giáo 

2 

Phở bò 

Sữa tươi Vinamilk 

(110ml) 

Cơm gạo tám 

Thịt, trứng cút kho tàu 

Canh giá, thịt nấu chua 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 

Cháo chim câu, 

đậu xanh, hạt 

sen 

Cháo chim câu, 

đậu xanh, hạt 

sen 

Sữa bột 

Nutifood 

3 
Cháo Tôm 

Sữa chua uống Su su 

Cơm gạo tám 

Bò bằm sốt cà chua 

Canh thịt nạc hầm khoai tây, cà rốt 

Tráng miệng: Dưa hấu 

Sữa bột 

Nutifood 
Bún ngan Bún ngan 

Sữa bột 

Nutifood 

4 

Súp gà ngô non 

Sữa tươi Vinamilk 

(110ml) 

Cơm gạo tám 

Tôm, thịt rim 

Canh bí xanh nấu thịt 

Sữa chua Vinamilk 

Sữa bột 

Nutifood 

Xôi trắng - 

 thịt kho tàu 

Xôi trắng - 

 thịt kho tàu 

Sữa bột 

Nutifood 

5 
Bánh mì + Pate 

Sữa chua uống Su su 

Cơm gạo tám 

Cá quả, thịt lợn sốt cà chua 

Canh thịt nạc rau ngót 

Tráng miệng: Dưa hấu 

Sữa bột 

Nutifood 

Nui xốt  

thịt bằm 

Nui xốt  

thịt bằm 

Sữa bột 

Nutifood 

6 
Bún ngan 

Sữa chua uống probi 

Cơm gạo tám 

Thịt, đậu non sốt cà chua 

Canh rong biển nấu thịt 

Nước chanh leo 

Sữa bột 

Nutifood 
Cháo cá hồi Cháo cá hồi 

Sữa bột 

Nutifood 

7  

Cơm gạo tám 

Thịt bò bằm sốt cà chua 

Canh thịt nạc bí đỏ 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 
Phở gà Phở gà 

Sữa bột 

Nutifood 

 



UBND PHƯỜNG HÀ ĐÔNG 
TRƯỜNG MẦM NON HÀ CẦU 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ 

(Tuần 5 từ ngày 27-31/10/2025) 

Thứ 

Bữa sáng 

Nhà trẻ + Mẫu giáo 

 

Bữa chính trưa 

Nhà trẻ + Mẫu giáo 

 

Bữa phụ chiều 

Nhà trẻ Mẫu giáo 

2 

Phở bò 

Sữa tươi Vinamilk 

(110ml) 

Cơm gạo tám 

Thịt, trứng cút kho tàu 

Canh giá, thịt nấu chua 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 

Cháo chim câu, 

đậu xanh, hạt sen 

Cháo chim câu, 

đậu xanh, hạt sen 

Sữa bột 

Nutifood 

3 

 

Cháo Tim  

Sữa chua Vinamilk 

 

Cơm gạo tám 

Thịt gà om nấm 

Canh thịt nạc bí xanh 

Tráng miệng: Dưa hấu 

Sữa bột 

Nutifood 
Nui xốt bò bằm Nui xốt bò bằm Sữa bột 

Nutifood 

4 

 Xôi thịt kho tàu 

Sữa tươi Vinamilk 

(110ml) 

Cơm gạo tám 

Thịt bò xào ngũ sắc 

Canh bắp cải nấu thịt 

Tráng miệng: Nước cam 

Sữa bột 

Nutifood 
Súp gà ngô non Súp gà ngô non Sữa bột 

Nutifood 

5 
Cháo bò 

Sữa chua uống Su su 

Cơm gạo tám 

Tôm rim thịt 

Canh thịt nạc rau cải 

Tráng miệng: Chuối 

Sữa bột 

Nutifood 
Bún ngan Bún ngan 

Sữa bột 

Nutifood 

6 

Bánh bao + bò sốt tiêu   

Sữa tươi Vinamilk 

(110ml) 

Cơm gạo tám 

Thịt, đậu non sốt cà chua 

Canh rong biển nấu thịt 

Sữa chua Vinamilk 

Sữa bột 

Nutifood 
Cháo cá Hồi Cháo cá Hồi 

Sữa bột 

Nutifood 

7  

Cơm gạo tám 

Trứng, thịt đảo bông 

Canh thịt nạc bí xanh 

Tráng miệng: Chuối 

 

Sữa bột 

Nutifood 
Phở bò Phở bò Sữa bột 

Nutifood 



 


